Trường PTDTNT Nam Trà My
KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2011 - 2012

Họ và tên:……………………

    
   Môn: Vật lý 6

Lớp:………………………….


  Thời gian: 45 phút

Đề 1:

I. TRẮC NGHIỆM: (4đ)Chọn phương án trả lời đúng cho các câu sau:

1. Nhiệt kế y tế dùng để đo:

A. Nhiệt độ của nước đá


B. Nhiệt độ của hơi nước đang sôi

C. Nhiệt độ của môi trường


D. Thân nhiệt của người

2. Các chất rắn, lỏng , khí đều dãn nở vì nhiệt. Chất nào dãn nở nhiều nhất?

A. Rắn

B. Lỏng

C. Khí


D. Dãn nở như nhau

3. Trong nhiệt giai Xenxiut, nhiệt độ của nước đá đang tan là:
A. 2120C

B. 1000C

C. 00C


D. 320C

4. Hiện tượng bay hơi là hiện tượng nào sau đây?
A. Chất lỏng biến thành hơi

B. Chất khí biến thành chất lỏng

C. Chất rắn biến thành chất khí

D. Chất lỏng biến thành chất rắn

5. Hiện tượng nào sau đây xảy ra đối với khối lượng riêng của một chất lỏng khi đun nóng một lượng chất lỏng này trong một bình thủy tinh?
A. Khối lượng riêng của chất lỏng giảm

B. Khối lượng riêng của chất lỏng tăng

C. Khối lượng riêng của chất lỏng không thay đổi

D. Khối lượng riêng của chất lỏng thoạt đầu giảm, rồi sau đó mới tăng

6. Nhiệt kế rượu hoạt động dựa trên cơ sở hiện tượng:
A. dãn nở vì nhiệt


B. nóng chảy

C. đông đặc



D. bay hơi
7. Một lọ thủy tinh được đậy bằng nút thủy tinh. Nút bị kẹt. Hỏi phải mở nút bằng cách nào trong các cách sau đây?
A. Hơ nóng đáy lọ



B. Hơ nóng nút
C. Hơ nóng cổ lọ



D. Hơ nóng cả nút và cổ lọ

8. Tại sao khi đun nước ta không nên đỏ nước thật đầy ấm?

A. Làm bếp bị đè nặng



B. Lâu sôi

C. Nước nóng tăng thể tích sẽ tràn ra ngoài
D. Tốn chất đốt
II. TỰ LUẬN: (6đ)Viết câu trả lời hoặc lời giải cho các câu sau:

1. Chất khí nở ra khi nào? Chất khí co lại khi nào? Giải thích tại sao khi quả bóng bàn bị bẹp, bỏ vào nước nóng quả bóng lại căng phồng như cũ?(2đ)
2. Định nghĩa sự ngưng tụ? Giải thích sự tạo thành giọt nước đọng trên lá cây vào ban đêm?(2đ)
3. Trong việc đúc tượng đồng, có những quá trình chuyển thể nào của đồng?(1đ)
4. Trình bày nội dung bài “Sự nở vì nhiệt của chất lỏng” bằng sơ đồ tư duy.(1đ)
BÀI LÀM:
I. Trắc nghiệm:
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
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I. Trắc nghiệm:

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	D
	C
	C
	A
	A
	A
	C
	C


II. Tự luận:
1. 
Chất khí nở ra khi nóng lên





0,5đ

    
Chất khí co lại khi lạnh đi





0,5đ

    
Vì khi nhúng quả bóng bàn bị bẹp vào nước nóng, không khí bên trong quả bóng bị nóng lên và nở ra, đẩy thành quả bóng về hình dạng cũ làm quả bóng phồng lên.









(1đ)

2. 
Sự ngưng tụ là sự chuyển từ thể hơi sang thể lỏng

(1đ)


Về ban đêm nhiệt độ hạ xuống, hơi nước trong không khí quanh lá cây ngưng tụ lại thành những giọt sương, nhiều giọt sương tụ lại trên lá thành những giọt nước.








(1đ)

3.
Trong việc đúc tượng đồng bao gồm quá trình nóng chảy và quá trình đông đặc của đồng.








(1đ)

4. (1đ)
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Khung ma trận - đề 1


	Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	
	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Chương II: Nhiệt học
	Các chất rắn khác nhau nở vì nhiệt khác nhau.
Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt khác nhau.

Các chất khí khác nhau nở vì nhiệt giống nhau.

Ứng dụng của một số loại nhiệt kế:
   - Nhiệt kế dùng trong phòng thí nghiệm thường dùng để đo nhiệt không khí, nhiệt độ nước.

   - Nhiệt kế y tế dùng để đo nhiệt độ cơ thể người.

   - Nhiệt kế rượu thường dùng để đo nhiệt độ không khí.
( Nhiệt độ nước đá đang tan là 0oC. Nhiệt độ nước sôi là 100oC
    
	( Xác định đại lượng thay đổi khi đun nóng chất lỏng.
( Nhiệt kế là dụng cụ dùng để đo nhiệt độ. Nguyên tắc cấu tạo và hoạt động của nhiệt kế dùng chất lỏng dựa trên sự dãn nở vì nhiệt của chất lỏng. 
Mô tả được quá trình chuyển thể trong sự bay hơi của chất lỏng. Sự chuyển từ thể lỏng sang thể hơi gọi là sự bay hơi.

Tốc độ bay hơi của một chất lỏng phụ thuộc vào nhiệt độ, gió và diện tích mặt thoáng của chất lỏng.

Mô tả được quá trình chuyển thể trong sự ngưng tụ của chất lỏng, Sự chuyển từ thể hơi sang thể lỏng gọi là sự ngưng tụ.
	( Giải thích được hiện tượng nở vì nhiệt của chất lỏng và chất rắn (dựa vào sự dãn nở vì nhiệt của chất lỏng và chất rắn).
( Giải thích được ứng dụng về sự nở vì nhiệt của chất khí (dựa vào sự dãn nở vì nhiệt của chất khí).
( Giải thích được một số ứng dụng và hiện tượng thực tế (dựa vào kiến thức về sự nóng chảy và đông đặc).
( Giải thích được một số hiện tượng trong thực tế (dựa vào kiến thức về sự ngưng tụ).
	
	

	số câu hỏi
	4
	2
	2
	
	2
	2
	
	
	12

	số điểm
	2(20%)
	3(30%)
	1(10%)
	
	1(10%)
	3(30%)
	
	
	10(100%)

	Tổng số câu hỏi
	6
	2
	4
	0
	12

	Tổng số điểm
	5(50%)
	1(10%)
	4(40%)
	
	10(100%)


Sự nở vì nhiệt của chất lỏng





Chất khí nở ra khi nóng lên





Chất khí co lại khi lạnh đi





Các chất khí khác nhau nở vì nhiệt giống nhau





D Giảm





V tăng





m không đổi





m không thay đổi





D tăng





V giảm















































